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Cau IV: (3,0 diém)

Cho tam giac nhon ABC ¢6 AB< AC.Goi D,E.F lan lugt 14 chin cac dudmg cao ke
tr 4, B,C cua tam giac, P la giao diém cia cic duong thing BC va EF. Duong thing qua
D song so‘vm EF lan luot cit cac duong thang AB, AC.CF tai Q.R.S.

1. Chimg minh tir giac BOCR 1a tir gidc noi tiép. \_

PB DB
2. Chiétng minh e e va D la trung diém cta doan thiang OS.

3.Khi B,C cb dinh va diém A4 thay ddi nhung van thoa man cac diéu kién trén, ching
minh duong tron ngoai tiép tam gidgc POR ludn di qua mot diém ¢ dinh.
Cau V: (1,0 diém) 20

Trong mot giai dau thé thao ¢6 n doi tham gia (7 € N,» > 2), luat dau nhu sau: Hai doi

bét ky luon du v6i nhau dlng mot tran. Sau mot trén dau, doi thang duge 2 diém, doi thua
dugc 0 diém; con néu hai dgi hoa nhau thi mdi don dugc 1 dlcm

Sau giai ddu cac doi xép hang theo diém s6 tir cao xuong thép (hai doi bang diém nhau
xep €ling hang). Hoi su chénh léch vé diém 16n nhét c6 thé gitra cac ddi xép thir hang lién
nhau 1a bao nhiéu?





ĐÁP ÁN CHI TIẾT TOÁN LỚP 10 THANH HÓA
(Dành cho thí sinh chuyên toán)
GV giải – Nguyễn Đức Tính – TP Thanh Hóa
	Câu I (2.0 điểm)

1/ Tính giá trị biểu thức 
[image: image2.wmf]111

11...1

1212312..2018

P

æöæöæö

=---

ç÷ç÷ç÷

++++++

èøèøèø


2/ Cho a, b là hai số thực lần lượt thỏa mãn các hệ thức 
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. Chứng minh a + b = 0
	Điểm

	ĐÁP ÁN
1/ Tính giá trị biểu thức P

Ta có 
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	2/ Chứng minh a + b = 2
Xét 
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	Câu II (2.0 điểm)

1/ Giải phương trình : 
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2/ Giải hệ phương trình : 
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	ĐÁP ÁN
1/ Giải phương trình : 
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Do 
[image: image31.wmf]0

t

³

 => 
[image: image32.wmf](

)

32

3444

ttt

+++³


=> t - 1 = 0 => t = 1 => 
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Vậy phương trình có một nghiệm x = 2
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	2/ Giải hệ phương trình : 
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Đ/k xác định của hệ phương trình 
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Hệ PT ( 
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Từ (2) => 
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, Thay (1) vào ta có
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Tư (1) ta có 
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· xy = 2(
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Vậy hệ PT có một nghiệm duy nhất 
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	Câu III
1/ Tìm tất cả các cặp số nguyên x, y thỏa mãn : 
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2/ Cho n là số nguyên dương tùy ý , với mỗi số nguyên dương k, đặt 
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. Chứng minh 
[image: image52.wmf]2019

S

 chia hết cho 
[image: image53.wmf]1

S


	

	ĐÁP ÁN
1/ Tìm tất cả các cặp số nguyên x, y thỏa mãn : 
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 => a, b là số nguyên

Ta có 
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Từ 1,2 => 
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Vì a, b là số nguyên => a = b hoặc a = b+ 1

Với a = b, thay vào ta có
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Với a = b+ 1, thay vào ta có
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Vậy có một cặp số nguyên thỏa mãn : x = y  = - 1
	1.0

	2/ Cho n là số nguyên dương tùy ý , với mỗi số nguyên dương k, đặt 
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Ta có : 
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 chia hết cho n + 1 (1)

Và 
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 Chi hết cho n (2)
Vì n và n + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau, nên từ (1) và (2) => 
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Mà 
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=> 
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	1.0

	Câu IV : Cho tam giác nhọn ABC có Ab < AC . Gọi D, E, F lần lượt kẻ từ A, B, C của tam giác , P là giao điểm của đường thẳng BC và EF. Đường thẳng qua D và song song với EF lần lượt cắt các đường thẳng AB, AC, CF tại Q, R, S
1/ Chứng minh tứ giác BQCR là tứ giác nội tiếp

2/ Chứng minh 
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 và D là trung điểm của đoạn thẳng QS

3/ Khi B, C cố định, điểm A thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện trên, chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR luôn đi qua một điểm cố định.
	

	ĐÁP ÁN
Hình vẽ
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	1/ Chứng minh tứ giác BQCR là tứ giác nội tiếp

Xét tứ giác BFEC có 
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Do QR//EF => 
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Từ (1) và (2) => 
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=> Tứ giác BQCR nội tiếp (ĐPCM)
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	2/ Chứng minh 
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 và D là trung điểm của đoạn thẳng QS

+ Chứng minh 
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Gọi H là giao điểm của ba đường cao của tam giác ABC

Các tứ giác AEHF, BDHF nội tiếp (Vì có tổng hai góc đối bằng 180o)

=> 
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=> FB là phân giác của ∆FPD => 
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Do FC ( FB (gt) => FC là phân giác góc ngoài của ∆FPD 
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Từ 3, 4 => 
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+ Chứng minh D là trung điểm của đoạn thẳng QS

Do FE//QR => 
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=> DF = DQ (5)

Ta có : 
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=> DF = DS (6)
Từ 5,6 => DQ = DS => D là trung điểm của đoạn thẳng  QS
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	3/ Khi B, C cố định, điểm A thay đổi nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện trên, chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR luôn đi qua một điểm cố định.
Gọi M là trung điểm của cạnh BC => M cố định
Do tứ giác BQCR nội tiếp (câu a) => DQ.DR = DB.DC (7)
Ta có : 
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Ta lại có : 
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Thay PB vào ta có
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Từ 7, 8 => 
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=> Tứ giác QPRM nội tiếp => Đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR luôn đi qua điểm cố định M(ĐPCM)
	1.0

	Câu V : Trong một giải đấu thể thao có n đội tham gia ( n (N, n ( 2), luật đấu như sau : Hai đội bất kỳ luôn đấu với nhau đúng một trận, sau mỗi một trận, đội thắng được 2 điểm, đội thua được 0 điểm ; còn nếu hai đội hòa thì mỗi đội được 1 điểm . Sau giải đấu các đội xếp hạng theo điểm số từ cao xuống thấp (Hai đội bằng điểm nhau xếp cùng hạng) . Hỏi sự chênh lệch về điểm lớn nhất có thể giữa các đội xếp hạng liền nhau là bao nhiêu ?
	

	ĐÁP ÁN
- Đội đứng thứ nhất có điểm cao nhất là A = 2(n – 1) điểm (Đội này đấu n – 1 trận với n – 1 đội còn lại đều thắng)

- Xét n – 1 đội còn lại, ta xác định đội đứng nhất trong n – 1 đội còn lại có số điểm nhỏ nhất là bao nhiêu

Gọi T là tổng số điểm của n – 1 đội đấu với nhau, số trận của n – 1 đội còn là 
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 => T = (n – 1)(n – 2). (Dù thắng – thua hay hòa, thì sau mỗi trận đều có 2 điểm)
Gọi B là số điểm của đội nhất trong  n – 1 đội còn lại
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Sự chênh lệch về điểm lớn nhất có thể giữa các đội xếp hạng liền nhau là n điểm.
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